TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG

NỘI DUNG HỌC TRỰC TUYẾN - Tuần 8 từ: 25/10/2021 đến 30/10/2021

Bộ môn: HÓA 8

Tuần 8: Tiết 1: ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKI

 NỘI DUNG TÌM HIỂU BÀI VÀ CÂU HỎI TÌM HIỂU BÀI 
* Cần nhớ các kiến thức: 

 - Nguyên tử. 

 - Nguyên tố hóa học. 

 - Đơn chất và hợp chất. 

 - Phân tử và phân tử khối. 

- Công thức hoá học: 

- Ý nghĩa của công thức hóa học:

- Quy tắc hoá trị. 

* Viết kí hiệu và đọc tên các nguyên tố hóa học theo danh pháp IUPAC (danh pháp quốc tế), thuộc hoá trị bảng 1,2 trang 42, 43 SGK.

B. NỘI DUNG VIẾT BÀI

ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HKI

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ: 

1. Nguyên tử. 

  

  - Nguyên tử là hạt vô cùng nhỏ và trung hoà về điện
    - Nguyên tử khối: là khối lượng của một nguyên tử tính bằng đơn vị cacbon (đvC). 
Ví dụ: H = 1 đvC; C =  12 đvC; O =  16 đvC; S  =  32 đvC

2. Nguyên tố hóa học. 

  - Nguyên tố hoá học là tập hợp những nguyên tử cùng loại, có cùng số proton trong hạt nhân

  - Kí hiệu hoá học dùng để biểu diễn ngắn gọn tên các nguyên tố

       VD:  Carbon C, Calcium Ca,Chlorine Cl
- Mỗi kí hiệu hóa  học chỉ một nguyên tử của nguyên tố đó

        VD: Cl: chỉ 1 nguyên tử Chlorine. Nếu muốn chỉ 2 nguyên tử Chlorine ta viết : 2Cl
3. Đơn chất và hợp chất. 

a/  Đơn chất  là những chất tạo nên từ 1 nguyên tố hóa học. Vd: Fe, O2, …
   b/ Hợp chất là những chất tạo nên từ 2 nguyên tố hóa học trở lên.

        VD: Hợp chất nước ( H2O) do 2 nguyên tố H va O tạo nên .

4. Phân tử và phân tử khối. 

 a/  Phân tử là hạt đại diện cho chất, gồm một số nguyên tử liên kết với nhau và thể hiện đầy đủ tính chất  hoá học của chất.

 b/ Phân tử khối là khối lượng của phân tử được tính bằng đơn vị carbon(đvC).

- Phân tử khối bằng tổng nguyên tử  khối của các nguyên tử trong phân tử chất đó.

VD: 

- Khí oxygen (oxi) gồm 2O, có PTK =  16 x 2 = 32 (đvC )

- Nước gồm 2H và 1O, có PTK = 1x2 + 16 =18 (đvC )

- Muối ăn gồm 1Na và 1Cl, có PTK =  23 + 35,5 = 58.5 (đvC )

5. Công thức hoá học của đơn chất: 

- Cách ghi: Ax
   A : KHHH của nguyên tố 

   x : chữ số chỉ số nguyên tử có trong phân tử chất ( ghi ở chân mỗi kí hiệu ) 

   -Ví dụ : 

- CTHH đơn chất có x = 2: H2, O2, N2, Cl2, Br2, I2, F2 .

- CTHH của đơn chất có x = 1:  Cu, Fe, Al, C, S, P,......

6. Công thức hoá học của hợp chất: 

  - Cách ghi: AxBy…
   A,B,…là các KHHH của  nguyên tố

x,y,…là chỉ số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất ( ghi ở chân mỗi kí hiệu ) 

     - Ví dụ : Phân tử nước gồm 2 H liên kết 1 O 
              ( CTHH của nước: H2O

7. Ý nghĩa của công thức hóa học:

Mỗi công thức hoá học chỉ một phân tử của chất (trừ đơn chất kim loại và một số phi kim )

Công thức hoá học cho biết : 

- Nguyên tố tạo ra chất. 

- Số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong 1 phân tử chất.

- Phân tử khối của chất

Vd: Từ CTHH của khí Nitrogen (Nitơ) (N2) ta biết được:
- Khí Nitrogen do nguyên tố hóa học Nitrogen tạo ra

- Có 2 nguyên tử Nitrogen trong 1 phân tử

- PTK: 2 x 14 = 28 đvC
* Lưu ý: Cách viết H2 để chỉ 1 phân tử Hydrogen 

  khác với khi viết 2H là chỉ 2 nguyên tử Hydrogen. 

8. Hóa trị. 

- Hoá trị biểu thị khả năng liên kết của nguyên tử nguyên tố này với nguyên tử nguyên tố khác .

- Hoá của H là I và O là II.

- Hoá trị được ghi bằng số La Mã.

9. Quy tắc hoá trị: 

	

Quy tắc hoá trị: (
	A, B : là kí hiệu hoá học của nguyên tố.

 x, y: là chỉ số nguyên tử.

 a, b: là hoá trị của nguyên tố.




II. BÀI TẬP: 

Bài 1: Nguyên tử khối của nguyên tố X, nặng gấp 28 lần phân tử khối khí hydrogen (hiđro).Viết kí hiệu hóa học, gọi tên theo danh pháp IUPAC của nguyên tố X : (Cho: Cu = 64; Fe= 56; H =1; S= 32; C =12; O=16):   

Hướng dẫn giải: 

Phân tử khối khí hydrogen=2.1=2 đvC 

Nguyên tử khối X=28.2= 56 đvC 

(Nguyên tử X là Fe, Iron
Bài 2: Tính hóa trị của Fe trong các hợp chất sau:
a/ FeO
b/ Fe2O3
Hướng dẫn giải: 

	a/   1.II

Quy tắc hoá trị: (
( a = II
	b/  = 1.II

Quy tắc hoá trị: (
( a = III


Bài 3: Lập nhanh CTHH của các hợp chất. Tính phân tử khối( cho K=39; S=32; O= 16; Ba=137; P=31: Al=27; N=14)

a. Potassium (Kali) và nhóm (SO4)

c. Barium (Bari) và nhóm (PO4)

b. Aluminium (Nhôm) và nhóm (NO3)

d. Sulfur (Luu huỳnh) (VI) và Oxi

Hướng dẫn giải: 

a. K2SO4

- PTK =  39.2+ 32+ 16.4 = 174 đvC.
b. Al(NO3)3 

- PTK =  27+ (14+ 16.3).3 = 213 đvC.
c. Ba3(PO4)2 

- PTK =  137.3+ (31+ 16.4).2 = 601 đvC.
d.SO3

- PTK =  32+ 16.3 = 80 đvC.
Bài 3:  Cho các CTHH sau:

   a.Magie clorua MgCl2.

   b.Axit sunfuric H2SO4.

Hãy nêu những gì biết về các hợp chất trên.

Hướng dẫn giải: 

a. MgCl2: - Có 2 nguyên tố Mg, Cl.

                - Có 1Mg, 2Cl.

                - PTK =  24+ 35,5.2= 95 đvC.

b. H2SO4: - Có 3 nguyên tố H, S, O.

                 - Có 2H, 1S, 4O.

                 - PTK  = 1.2+ 32+ 26.4= 98 đvC.

Tiết 2: KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

DẶN DÒ
- Học sinh ôn tập.

- Kiểm tra trực tuyến trên hệ thống K12online

   + Hình thức phân tán

   + Lượt làm bài: 01 lượt/ HS (Các em lưu ý chuẩn bị và ôn tập chu đáo cẩn thận trước khi vào làm bài vì chỉ có 1 lượt làm duy nhất. Kiểm tra kết nối mạng, internet, 3G đối với thiết bị sử dụng làm bài thi tránh để tình trạng mất kết nối lúc đang làm bài thi sẽ ảnh hưởng đến kết quả).

- Thời gian làm bài: bắt đầu từ 7h00 ngày 25/10/2021 đến 22h00 ngày 27/10/2021

- Thông tin liên hệ GVBM

+ Lớp 8/4, 8/6, 8/8, 8/10: Thầy Khánh: 0909988258 
+ Lớp 8/2, 8/3, 8/7 , 8/13: Cô Liên Châu: 0909765699 
+ Lớp 8/1, 8/9, 8/12: Cô Nhung: 0963672730 

+Lớp 8/5, 8/11: Cô Hồng Châu: 0918208080 
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